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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu trung tâm và khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Đô thị Tân Khai, huyện lỵ Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 4363/UBND-SX ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuận chủ trương thu hồi đất xây dựng trung tâm hành chính huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 457/UBND-SX ngày 09/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuận chủ trương thu hồi đất xây dựng trục chính Bắc – Nam trung tâm hành chính huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 258/TTr-STNMT ngày 13/5/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu trung tâm và khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản, Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hớn Quản, và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.









   KT. CHỦ TỊCH
                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                    Nguyễn Văn Lợi    
PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu trung tâm 

và khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
(Kèm theo Quyết định số: 1155/QĐ-UBND  

Ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh)


I. Căn cứ lập Phương án:
Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;

Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010;

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Đô thị Tân Khai, huyện lỵ Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Công văn số 4363/UBND-SX ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuận chủ trương thu hồi đất xây dựng trung tâm hành chính huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

Công văn số 457/UBND-SX ngày 09/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuận chủ trương thu hồi đất xây dựng trục chính Bắc – Nam trung tâm hành chính huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

 II. Vị trí, diện tích, hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án:

 1. Số liệu tổng hợp về đất: 

a. Khu quy hoạch trung tâm hành chính huyện Hớn Quản nằm trong địa bàn ấp 1, xã Tân Khai với diện tích quy hoạch là 1.158.118,7 m2. Trong đó:

- Diện tích sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân: 1.114.374,7 m2.

- Diện tích đất trường học, văn phòng ấp:                  10.901,8 m2.

- Diện tích đường giao thông nông thôn:                   32.842,2 m2.

b. Diện tích quy hoạch làm đường đến trung tâm hành chính nối từ đường Tân Khai - Đồng Nơ là 50.710,9 m2. Trong đó:

- Diện tích đường nông thôn:                             6.803 m2.

- Diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân: 43.907,9 m2.

c. Tổng hợp hai phần trên có khoảng 515 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất với khoảng 96.900 m2 đất ở và 1.061.642,9 m2 đất nông nghiệp. Các hộ gia đình, cá nhân có đất ở tiếp giáp Quốc lộ 13 là 71 hộ.

4. Hiện trạng sử dụng đất: 

a. Có tổng số 230 hộ gia đình có nhà ở phải di dời với khoảng 820 nhân khẩu. Tài sản trên đất chủ yếu là nhà cấp 4B, 4C chiếm 70%, khoảng gần 20% nhà cấp 4A và hơn 10% nhà bán kiên cố.

b. Hoa màu bị ảnh hưởng trên đất là cây công nghiệp lâu năm như cao su, điều và một số cây lâm nghiệp, cây ăn trái khác.

III. Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ:
1. Bồi thường, hỗ trợ về đất:

1.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ: Thực hiện theo Chương II, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.

- Diện tích được bồi thường là diện tích đất được xác định trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đo đạc thực tế của từng người sử dụng đất. Trường hợp diện tích đất đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế (nếu phần diện tích khác đó không phải do lấn chiếm mà có).

1.2. Đơn giá bồi thường đất: Áp dụng theo Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh.

Riêng đối với đất nông nghiệp không phân biệt khu vực, vị trí: 18.000 đồng/m2 x 1,5 = 27.000 đồng/m2.

1.3. Hỗ trợ đối với đất vườn, ao không công nhận là đất ở và đất nông nghiệp trong khu dân cư: 

a. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương (hạn mức giao đất ở trong khu vực xã Tân Khai 400m2/hộ). 

b. Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc tiếp giáp với ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ 50% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương (Khu dân cư nông thôn được xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của làng, bản, thôn, ấp và các điểm dân cư tương tự).

1.4 Hỗ trợ giá đất nông nghiệp bồi thường cho phù hợp với giá cả thị trường trong thời điểm hiện tại: 

Để đảm bảo giá trị bồi thường đất phù hợp với giá cả thị trường trong thời điểm hiện tại, những hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi ngoài việc được bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ thêm 1,5 lần đơn giá đất nông nghiệp theo quy định của UBND tỉnh. Khoản hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích bị thu hồi lớn hơn 2.000m2 và phần diện tích được hỗ trợ là phần diện tích đất nông nghiệp còn lại sau khi đã trừ đi 2.000m2.

2. Bồi thường về tài sản:

2.1 Chính sách bồi thường: Thực hiện theo Chương III, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước.
2.2 Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và cây trồng trên đất: Áp dụng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh Bình Phước.
 Không bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, công trình xây dựng trên đất sau ngày công bố chủ trương thu hồi đất.

3. Chính sách hỗ trợ khác : Thực hiện theo Điều 34, 35 và 36 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh.
Riêng phần hỗ trợ cho người trong độ tuổi lao động có hộ khẩu thường trú tại khu vực bị giải toả bằng tiền mặt là 3.000.000 đồng/lao động để đào tạo và chuyển đổi nghề mới.

IV. Chính sách tái định cư: 
1. Điều kiện được xét tái định cư:

- Hộ gia đình, cá nhân di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất ở hoặc một phần diện tích còn lại sau khi thu hồi thấp hơn quy chuẩn xây dựng nhà ở theo quy định thì được xét giao 01 lô tái định cư (có thu tiền) theo quy hoạch.

2. Chính sách hỗ trợ giao tái định cư:

a. Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở bị thu hồi hết, hoặc chưa hết nhưng phần diện tích đất còn lại (bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp) nhỏ hơn 100m2 thì được giao 01 lô tái định cư (có thu tiền) theo quy hoạch.

b. Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại khu vực bị giải toả có nhà trong diện phải di dời và phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 100m2 thì được giao 01 lô tái định cư (có thu tiền) theo quy hoạch.

c. Các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có vị trí tiếp giáp QL13 nếu không thuộc diện tái định cư tại khu vực giáp ranh với QL13 thì được hỗ trợ giao tái định cư (có thu tiền) với diện tích bằng 03 lần diện tích đất ở bị thu hồi.

Đối với các hộ có chiều ngang đất tiếp giáp với QL13 lớn hơn 15m, ngoài việc được hưởng chính sách tái định cư theo các nội dung nêu trên còn được giao thêm diện tích tái định cư (có thu tiền) theo tỷ lệ: cứ tăng 1m chiều ngang được hỗ trợ giao 15m2 đất tái định cư. 

Nếu hệ số tái định cư của các trường hợp được hỗ trợ nêu trên (mục c) có số lẻ từ 0,5 trở lên thì được xét giao thêm 01 lô tái định cư (có thu tiền).

(Trong đó: Hệ số tái định cư là tỷ lệ giữa diện tích tái định cư được hỗ trợ giao theo số liệu tính toán và diện tích tái định cư theo quy hoạch).

Ví dụ: Hộ ông Nguyễn Văn A có đất ở tiếp giáp QL13 bị thu hồi nhưng không thuộc diện được tái định cư tại khu vực giáp ranh với QL13. Diện tích đất ở bị thu hồi là 150 m2. Ông A sẽ được hỗ trợ tái định cư là 150 m2 x 3 = 450 m2. Hệ số tái định cư là 450 m2/200m2 (diện tích 01 lô quy hoạch) = 2,25. Vậy ông A được giao 02 lô tái định cư.

* Đối với các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi lớn hơn 01 ha nếu có nhu cầu sẽ được mua đất ở theo giá công bố của UBND tỉnh.

Ngoài các chính sách hỗ trợ trên, các hộ nhận tái định cư khi xây dựng nhà còn được UBND huyện thông qua Ban quản lý dự án huyện tư vấn, cấp miễn phí một số thiết kế nhà mẫu phù hợp với quy hoạch, vị trí của thửa đất tái định cư. 

3. Địa điểm bố trí tái định cư: Nằm trong khu vực quy hoạch trung tâm hành chính huyện.

4. Quy mô tái định cư: 200 m2/lô (10m x 20m). Riêng khu vực giáp ranh với QL13 quy mô là 120m2/lô (6m x 20m).

5. Phân bố tái định cư:

a. Những hộ gia đình, cá nhân có nhà phải di dời nằm trong thửa đất giáp ranh với QL13 đồng thời diện tích đất ở bị thu hồi của thửa đất đó không nhỏ hơn 120m2 thì được xét giao 01 lô tái định cư (có thu tiền) giáp ranh với QL13. Các hộ này nhận lô tái định cư theo hình thức bốc thăm với nhau.

b. Các trường hợp được xét tái định cư còn lại nhận tái định cư bằng hình thức bốc thăm lần lượt theo nhóm ưu tiên gồm:

- Các hộ gia đình có đất bị thu hồi giáp ranh với QL13 nhưng không được xét bố trí tái định cư tại khu vực giáp ranh với QL13, các hộ được hỗ trợ tái định cư do có chiều ngang đất tiếp giáp với QL13 lớn hơn 15m, tổ chức bốc thăm với nhau để nhận tái định cư từ các lô có khả năng sinh lợi cao còn lại (việc xác định các lô có khả năng sinh lợi cao này do HĐBT huyện quyết định).


Nếu không chọn hình thức bố thăm, các hộ gia đình, cá nhân trong diện tích này có quyền chọn 01 lô tái định cư trong những lô tái định cư có khả năng sinh lợi thấp hơn còn lại.

- Các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở bị thu hồi nằm trong vị trí II, III, IV được đăng ký chọn các lô tái định cư trong khu vực quy hoạch còn lại. Trường hợp 01 lô tái định cư được nhiều người chọn thì giải quyết bằng hình thức bốc thăm (mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được quyền chọn 01 lô tái định cư).

+ Ưu tiên đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhà nằm trong khu vực quy hoạch tái định cư được tuỳ ý chọn lô tái định cư nằm trên thửa đất của gia đình mình.

- Các trường hợp nhận tái định cư khác được đăng ký nhận tái định cư từ các lô còn lại sau khi đã giải quyết tái định cư cho các đối tượng nêu trên. Nếu 01 lô có nhiều người đăng ký thì giải quyết bằng hình thức bốc thăm.

6. Tổng số lô tái định cư: 603 lô.

7. Đơn giá tái định cư: Đơn giá thu tiền sử dụng đất bằng giá bồi thường đất ở có điều chỉnh hệ số đối với từng lô tái định cư giáp QL13 và lấy giá thu tiền sử dụng đất áp dụng của các lô dân cư nằm trong đô thị huyện Đồng Phú có điều chỉnh hệ số đối với các lô tái định cư, cụ thể:

- Đối với các lô giáp QL13 đơn giá thu tiền sử dụng đất là 825.000 đồng/m2. Hai vị trí ngã ba được điều chỉnh lên theo hệ số K = 1,2. Hai vị trí kề ngã ba điều chỉnh tăng theo hệ số K = 1,1.

- Đối với các dãy lô còn lại áp dụng theo đơn giá đất của thửa đất nằm vị trí 1, đường phố loại III huyện Đồng Phú, đơn giá là 450.000 đồng/m2 được điều chỉnh theo hệ số K = 0,8 đến K = 1,1.

Đơn giá thu tiền sử dụng đất từng lô cụ thể thống nhất theo Biên bản họp xác định giá thu tiền sử dụng đất của các lô tái định cư tại Khu quy hoạch Trung tâm hành chính huỵên Hớn Quản ngày 04/5/2010 của Hội đồng Bồi thường huyện Hớn Quản.

V. Dự toán kinh phí thực hiện phương án:
         176.691.319.000 đồng. 

(Một trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm mười chín ngàn đồng).

Trong đó:

 1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ: 
157.479.725.000 đồng. 

 - Bồi thường về đất nông nghiệp: 
90.672.825.000 đồng. 

 - Bồi thường về đất ở: 
22.752.900.000 đồng. 

 - Bồi thường, hỗ trợ về tài sản: 
31.240.000.000 đồng.

 - Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng: 
5.684.000.000 đồng. 

 - Hỗ trợ khác: 
7.130.000.000 đồng.

2. Chi phí phục vụ công tác BTHT: 
3.149.594.000 đồng. 

3. Dự phòng (10%):
16.062.000.000 đồng.

VI. Nguồn kinh phí thực hiện dự án: Vốn ngân sách huyện.

VII. Tiến độ thực hiện: Dự kiến thời gian thựchiện bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quý II và quý III năm 2010.
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